ĐƠN ỨNG TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

1. Thông tin chung
	Vị trí ứng tuyển
	□  Quản lý nhân sự      □  Hỗ trợ nghiên cứu                  □  Kỹ sư công nghệ thông tin 
□  Kế hoạch tổng hợp    □   Đối ngoại                          □  Nhân viên hành chính
※  Chỉ chọn 1 vị trí

	Họ và Tên
	(Tiếng Việt)
	Ảnh

	
	[bookmark: _GoBack](Tiếng Việt) Họ/Tên đệm/Tên 
	

	Ngày tháng năm sinh
	                                  (Tháng.Ngày.Năm)
	

	Giới tính
	  □  Nam                      □  Nữ
	

	
	

	Địa chỉ thường trú
	
	Điện thoại 
cố định
	

	Nguyên quán
	
	Tình trạng hôn nhân
	   □  Độc thân          □  Đã kết hôn

	Email
	
	ĐT di động
	

	Đơn vị đang công tác
	
	Vị trí 
	

	Địa chỉ đơn vị đang công tác
	



2. Học vấn 
	Giai đoạn
	Tên trường
(Tên trường Đại học bằng tiếng Việt)
	Địa chỉ
	Điểm trung bình/
Điểm tốt nghiệp
	Chuyên ngành đào tạo
	Trình độ

	Từ ~ Đến
	
	
	/
	
	Tiến sỹ

	Từ ~ Đến
	
	
	/
	
	Thạc sĩ

	Từ ~ Đến
	
	
	/
	
	Đại học

	Từ ~ Đến
	
	
	/
	
	Trung học


※ Vui lòng liệt kê thông tin từ hiện tại trở về trước




3. Kinh nghiệm làm việc
	Thời gian làm việc
	Tên đơn vị
	Vị trí
	Chức vụ

	Bắt đầu (Tháng.Năm)
	Kết thúc (Tháng.Năm)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


※ Vui lòng liệt kê thông tin từ hiện tại trở về trước

	※ Vui lòng mô tả công việc gần đây nhất của bạn

	Tên đơn vị công tác
	
	Lĩnh vực
	

	Địa chỉ đơn vị công tác
	

	Thời gian công tác
	                 Từ                       Đến

	Nhiệm vụ
	

	Vị trí làm việc sau cùng
	

	Lý do nghỉ việc
	





4. Trình độ ngoại ngữ, Chứng chỉ
	Ngoại ngữ
	Cấp độ
	Điểm
	Cấp bởi
	Có giá trị đến

	
	Tiếng Anh
	TOEIC
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Khác
	
	
	
	

	

	Chứng chỉ
	Chuyên môn
	Ngày cấp
	Cấp bởi
	Có giá trị đến

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



5. Học bổng và Giải thưởng
	Học bổng và Giải thưởng
	Lĩnh vực
	Chi tiết
	Cấp bởi

	
	
	
	

	
	
	
	



6. Thông tin tham khảo cá nhân 
	Tên Công ty
	Tên người
 giới thiệu
	Vị trí
	Thông tin liên hệ

	
	
	
	

	
	
	
	

	VKIST có thể liên hệ với quản lý nơi bạn đang công tác được không? Có ( ) Không ( )



	
Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng và chính xác về bản thân.
Tôi hiểu rằng, nếu có bất kỳ thông tin sai lệch hoặc thiếu sót nào cũng có thể khiến tôi không đủ điều kiện để được xem xét vào làm việc và có thể là lý do khiến tôi bị đuổi việc nếu sau này được phát hiện.

Ngày   tháng    năm 2019

Người nộp đơn



Phụ lục
Bảng quy đổi tương đương TOEIC, IELTS và TOEFL 

	TOEIC
	TOEFL
	TOEFL CBT
	TOEFL IBT
	IELTS

	0 – 250
	0 -310
	0 - 30
	0 – 8
	0 – 1.0

	
	310 – 343
	33 – 60
	9 – 18
	1.0 – 1.5

	255 - 400
	347 - 393
	63 – 90
	19 - 29
	2.0 – 2.5

	
	397 - 433
	93 - 120
	30 - 40
	2.0 – 2.5

	405 - 600
	437 – 473
	123 – 150
	41 – 52
	3.0 – 3.5

	
	477 - 510
	153 - 180
	53 - 64
	4.0

	Điểm cao nhất
	Điểm cao nhất
	Điểm cao nhất
	Điểm cao nhất
	Điểm cao nhất

	600
	510
	180
	64
	4.0


* Nguồn: Đại học Cambridge

